
CHỦ ĐỀ 10: 

BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN  

ÔN TẬP KTGK HKI 

A LÝ THUYẾT: 

Lưu ý các em từ chủ đề 1 (mối liên hệ cường độ dòng điện) đến Chủ đề 9  

(ĐL Joue-Lenz) 

1.Định Luật Ohm    

𝐈 =
𝐔

𝐑
 

Suy ra U = I.R  ; R = U/I 
 

 

2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và 

mắc song song: 

R1 nt R2 R1 // R2 

I1 = I2 = I I = I2 + I1 

           U = U1 + U2             U = U1 = U2 

Rtđ = R1 + R2 𝟏

𝑹𝒕𝒅
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
 

𝑼𝟏

𝑼𝟐
=

𝑹𝟏

𝑹𝟐
 

𝑰𝟏

𝑰𝟐
=

𝑹𝟐

𝑹𝟏
 

3. Công thức tính điện trở 

l
R

S
= 

  ρ: điện trở suất (m) 

                     l: chiều dài dây dẫn (m) 

                     S: tiết diện dây dẫn (m
2 

) 

                     R: điện trở dây dẫn ( 

 



 

4. Công và công suất tiêu thụ dụng cụ điện và công suất của đoạn 

mạch 

• Công suất của đoạn mạch:   

𝒫 =  
𝐴

𝑡
 

• Công suất tiêu thụ dụng cụ điện:      𝒫 = UI  

 Ngoài ra còn có công thức tính công suất:    𝒫 = UI = I.R.I = I2 . R 

Vậy   𝒫 = I2. R 

𝒫 = UI = 𝑈.
𝑈

𝑅
=  

𝑈2

𝑅
  

Vậy  𝒫 =  
𝑈2

𝑅
 

 

❖ Công của đoạn mạch 

𝐴 =  𝒫. 𝑡 

   →  𝐴 = 𝑈. 𝐼. 𝑡 

   → 𝐴 =  𝐼2. 𝑅. 𝑡 

   →   A =  
U2

R
. t 

 

5. Hiệu Suất: 

𝐻 =  
𝐴𝑖

𝐴𝑡𝑝
=

𝐴𝑖

𝐴𝑖 + 𝐴ℎ𝑝
 

  Trong đó: 

  Ai: năng lượng có ích (J) 

  Ahp: năng lượng hao phí (J) 

  Atp: năng lượng toàn phần  (J) 

6. Định luật Joule-lenz: 

a.Định luật Joule – Lenz 



Q = R. I2. t 

Nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với 

điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian 

dòng điện chạy qua vật dẫn đó. 

b. Hệ thức Định luật Joule – Lenz 

  

  

            R: điện trở của vật dẫn () 

 I: cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A) 

t: thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s) 

Q: nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J) 

 

B. BÀI TẬP: 

❖ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: 

Trong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, với R1 =2R2. Trong 

cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, từ R2 là Q2. Liên hệ nào sau đây 

giữa Q1, Q2 là đúng? 

A. Q1 = 2Q2 

B. Q1 = 4Q2 

C. Q1 = 0,5Q2 

D. Q1 = 0.25Q2 

Câu 2: 

Trong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc song song, với R1 =3R2. 

Trong cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, từ R2 là Q2. Liên hệ nào 

sau đây giữa Q1, Q2 là đúng? 

A. Q1 =3Q2 

B. Q1 = 9Q2 

C. Q2 = 3Q1 

D. Q2 =9Q1 

Câu 3: 

Hai điện trở như nhau R1 = R2 =R được nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U 

không đổi. Nhiệt lượng do hai điện trở tỏa ra trong thời gian t khi hai điện trở 

mắc nối tiếp là Qn và khi hai điện trở mắc song song là Qs. Liên hệ nào sau đây 

giữa Qn và Qs là đúng? 



A. Qn = 2Qs 

B. Qn = 4Qs 

C. Qs = 2Qn 

D. Qs = 4Qn 

Câu 4: 

Định luật Joule – Lenz cho biết điện năng biến đổi thành dạng năng lượng nào 

dưới đây? 

A. Cơ năng. 

B. Nhiệt năng 

C. Quang năng 

D. Hóa năng 

Câu 5:  

Công thức nào sau đây không dùng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở 

khi có dòng điện chạy qua? 

A. Q = I2.R.t 

B. Q = U.I.t 

C. 𝑄 =  
𝑈

𝑅2
. 𝑡 

D. 𝑄 =  
𝑈2

𝑅
𝑡 

Câu 6: Phát biểu nào đúng khi nói về đơn vị của điện trở ? 

A. Một Ôm (1 ) là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện 

thế 1A  thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1V.  

B. Một Ôm (1 ) là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện 

thế 1V  thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1A .      

C. Một Ôm (1 ) là dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1A  thì tạo 

nên dòng điện không đổi có cường độ 1V.  

D. Một Ôm (1 ) là dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1V  thì tạo 

nên dòng điện không đổi có cường độ 1A.. 

Câu 7: Điện trở R = 8  mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 12V thì  cường độ 

dòng điện chạy qua điện trở  

A. 96A. 

B. 4A. 

C. 
2

3
A.        

D. 1,5A.                        

 



Câu 8: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện 

thế giữa hai đầu điện trở  

A. 10V.                  

B. 3,6V.               

C. 5,4V. 

D. 0,1V. 

Câu 9: Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua 

dây dẫn là 1,5A. Dây dẫn đó có điện trở  

A. 9Ω. 

B. 7,5Ω. 

C. 4Ω.               

D. 0,25Ω. 

Câu 10: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện 

qua nó là 15mA. Điện trở R có giá trị 

A. 800.     

B. 180.     

C. 0,8.    

D. 0,18.  

 Câu 11: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với 

nhau thì dây mới có điện trở R’ là : 

 A. R’ = 4R  .                 B. R’=  
4

R
 .  

C. R’= R+4 .                  D. R’ = R – 4 . 

 Câu 12: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng 

điện qua nó có cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây 

này là ( Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 .)  

A. l = 24m      B. l = 18m   C. l = 12m     D. l = 8m  

 Câu 13:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có 

chiều dài 20cm và điện trở 5. Dây thứ hai có điện trở 8  .Chiều dài dây thứ 

hai là:    

 A. 32cm              B.12,5cm    C. 2cm      D. 23 cm  

 Câu 14: Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều 

dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện : 

  A.
2

1

R

R
 = 

2

1

l

l
.         B. 

2

1

R

R
 = 

1

2

l

l
.             C.  R1 .R2 =l1 .l2 .     D.  R1 .l1 = R2 .l2 . 

Câu 15: Chọn câu trả lời sai :  

Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3  , được cắt thành hai dây có 

chiều dài lần lượt là l1=
3

1
, l2 = 

3

21
và có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa: 

A. R1 = 1 . 



B. R2  =2 . 

C. Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là R SS =
2

3
 . 

D. Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3 . 

 Câu 16: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện  

S1 = 0.5mm2 và  R1  =8,5  . Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 , có tiết diện 

S2 là :    

 A.S2 = 0,33 mm2      B. S2 = 0,5 mm2      C. S2 = 15 mm2       D. S2 = 0,033 mm2. 

Câu 17: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6  với lõi gồm 30 sợi đồng 

mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là: 

  A. R = 9,6   .        B. R = 0,32  .     C. R = 288  .        D. R = 28,8  . 

Câu 18: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có 

tiết diện S và điện trở 6. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là:   

A. 12  .               B. 9  .              C. 6  .               D. 3  . 

Câu 19:Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật  liệu, có cùng chiều dài, 

có tiết diện lần lượt là S1,S2 ,diện  trở  tương ứng  của chúng thỏa điều kiện: 

  A.
2

1

R

R
= 

2

1

S

S
. B. 

2

1

R

R
= 

1

2

S

S
.   

   C. 
2

2

2

1

2

1

S

S

R

R
= .   D. 

2

1

2

2

2

1

S

S

R

R
= . 

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Hai dây dẫn làm bằng nhôm có cùng tiết diện, dây dẫn nào dài hơn thì có 

điện trở lớn hơn 

B. Hai dây dẫn làm bằng nhôm có cùng chiều dài, dây dẫn nào có tiết diện lớn 

hơn thì có điện trở nhỏ hơn 

C. Hai dây dẫn nhôm và đồng có chiều dài và tiết diện dây như nhau thì điện 

trở của chúng bằng nhau 

D. Hai dây dẫn nhôm và đồng có chiều dài và tiết diện dây như nhau nhưng 

điện trở của chúng không bằng nhau 

 

❖ BÀI TOÁN 

Bài 1: 

Đặt hiệu điện thế U = 6V giữa hai đầu một đoạn mạch để thắp sáng một bóng 

đèn có ghi (6V- 0,5A). 

      a/ Tính điện trở bóng đèn.  



b/ Khi bóng đèn được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V.  Hỏi 

bóng đèn có sáng bình thường không? Tại sao? Lúc này cường độ dòng 

điện chạy qua đèn là bao nhiêu?  

    Bài 2:  

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 

Trong đó R1 = 80 , R2 = 60 , R3 = 40  

Ampe kế A chỉ 0,15 A 

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch 

AB. 

b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai 

dầu mỗi điện trở 

   Bài 3:  

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó 

 R1 = 60  

R2 = 40, R3 = 36 , UAB  = 9V 

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch 

AB.  

b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai 

đầu mỗi điện trở 

Bài 4: 

Một dây dẫn có điện trở R = 10 coi như không thay đổi, có dòng điện 

cường độ I = 2A chạy qua. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 10 min 

Bài 5: 

Trên một máy sấy tóc có ghi 220V – 700W. 

a. Nếu sử dụng máy sấy tóc đó với hiệu điện thế đúng bằng 220V thì cường 

độ dòng điện chạy qua máy là bao nhiêu? 

b. Tính nhiệt lượng do máy tỏa ra khi sử dụng máy sấy tóc đó trong 15 min? 

Bài 6:  

Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V – 880W được sử dụng với 

hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày. 

a. Tính điện trở của dây nung ló sưởi và cường độ dòng điện chạy qua nó 

khi đó. 

b. Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này tỏa ra trong mỗi ngày theo đơn vị kJ. 

c. Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa 

đông tổng cộng là 30 ngày. Cho rằng 1kWh = 1800 đồng 



 

    Bài 7: Một đoạn đoạn mạch gồm 1 ampe kế, một dây dẫn có điện trở 20 , một 

biến trở có ghi (100 -1,5A) được mắc nối tiếp nhau. Đoạn mạch được đặt vào 

giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi là 12V. Biết ampe kế có điện trở không 

đáng kể. 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện và cho biết ý nghĩa những con số ghi trên biến trở. 

b) Biến trở này là một dây dẫn có điện trở suất là 0,4.10 6−
m và đường kính tiết 

diện là 0,2mm. Tính chiều dài của dây làm biến trở. 

c) Di chuyển con chạy của biến trở đến vị trí có điện trở lớn nhất thì ampe kế chỉ 

bao nhiêu ? 

d) Nếu di chuyển con chạy đến vị trí mà ampe kế chỉ 0,5A thì giá trị của biến trở 

tham gia vào mạch lúc này là bao nhiêu? 

 

………………………HẾT……………………….. 


